
     

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu 

Các Thẩm phán:                            Bà Phạm Thị Kim 

                                                       Bà Nguyễn Thị Kim Cương. 

   Thư ký phiên tòa: Bà T  n V   u nh Ngọ  - Thư ký T   án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:  ng Tào 

Minh Quân - Kiểm sát viên. 
 

Trong n à  21 tháng 02 năm 2023 tại Ph n  xử án T   án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh, số 131   m K  Kh i   h    phư n    n Thành  

 u n 1  Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm côn  kh i vụ án thụ lý số: 

607/2022/TLPT-DS, ngày 20 tháng 12 năm 2022, về việc:“Tr nh chấp h p 

 ồn  thuê căn h ”. 
 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 3432/2022DS-ST ngày 08-9-2022 củ  

Tòa án nhân dân thành phố Thủ   c  Thành phố Hồ Chí Minh bị khán  cáo. 
 

Theo  u  t  ịnh  ư  vụ án r  xét xử phúc thẩm số:276/2023/  -PT 

ngày 06/02/2023 củ  T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,  iữ : 
 

1. Nguyên đơn:  à Tr n    c M   sinh năm 1991  C  m t . 

 ị  chỉ: Tháp 4  Chun  cư T   ố 159  ư n  X, Phư n      thành phố 

S Thành phố H. 

2. Bị đơn: Bà  ê Hà P   sinh năm 1964  C  m t . 

 ị  chỉ: 155  ư n  K  khu phố M  thụ trấn G  hu ện R  tỉnh V. 

3. Người kháng cáo:  ị  ơn - Bà  ê Hà P. 

             NỘI DUNG VỤ ÁN: 

           Theo bản án sơ thẩm  sự việc  ư c t m tắt như s u: 

Theo đơn khởi kiện ngày 15/3/2021 và trong quá trình giải quyết vụ 

án, nguyên đơn  à  à Trần Ng c M trình bày:  à  27/8/2020 bà và bà  ê 

Hà P ký H p  ồn  thuê căn h  số T2 -29.03/2020.   i dun  củ  h p  ồn  

“...bà  ồn  ý cho bà M thuê căn h  số 29.03  Tháp T2  Chun  cư T   ố 159 

 ư n  X, Phư n     thành phố S, Thành phố H. Th i hạn thuê 02 (Hai) 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độ  lập - Tự do - Hạnh phú  

 ản án số: 179/2023/DS-PT 

        Ngày: 21 - 02- 2023  
V/v Tr nh chấp h p  ồn  thuê          

căn h . 
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năm, kể t  n à  10/9/2020   n ngày 10/9/2022. H t th i hạn thuê 01  M t  

năm c  thể ti p tục h p  ồn  thuê cho năm th  hai, n u các bên th   thu n 

 ư c  iá thuê. Tiền thuê nhà năm   u tiên là 15.000.000  ồn /thán , s   ư c 

bên thuê trả m i thán  m t l n tron  v n  05 n à    u củ  m i k  th nh 

toán, cụ thể t  n à  10   n n à  15 củ  m i thán . Tiền thuê nhà trả trư c t  

n à  10/9/2020   n n à  10/10/2020 là 15.000.000  ồn   Mư i lăm triệu 

 ồn   và tiền   t c c là 30.000.000  ồn      mươi triệu  ồn  . Trư n  h p 

ch m trả tiền thuê nhà vào n à  th  16 phải chịu tiền phạt ch m n p 

0,1%/ngày … ”.  

Ngày 10/9/2020, bà P  i o căn h  nêu trên cho bà thuê nên cùng ngày 

bà  ã th nh toán trư c tiền thuê cho bà P 15.000.000  ồn   Mư i lăm triệu 

 ồn   và   t c c 30.000.000  ồn      mươi triệu  ồn  . Trong quá trình thuê 

nhà, bà th nh toán  ún  theo th   thu n củ  h p  ồn   chỉ c  thán  02/2021  

bà th nh toán ch m cho bà P 03 n à   t c ngày 18/02/2021 bà m i thanh 

toán tiền thuê cho bà P .  o bà ch m th nh toán tiền thuê nên ngày 

24/02/2021  bà P kh   nư c sinh hoạt và kh   thẻ  n ninh củ  căn h  thuê 

T2A-29.03. V  v    bà c n  con phải về nhà  nh củ  bà   t  n à  24/02/2021 

  n ngày 10/3/2021 th    n  uản lý T   nhà Chun  cư báo cho bà bi t việc 

bà P  ã m  nư c và khôn  c n kh   thẻ  n ninh tại căn h  thuê nữ  nên c n  

n à  bà tr  lại căn h  thuê  . Việc bà P khóa nư c và kh   thẻ  n ninh là vi 

phạm h p  ồn  thuê mà h i bên  ã ký.    , bà kh i kiện  êu c u bà P trả lại 

cho bà tiền thuê nhà, tươn   n  v i nhữn  n à  bà phải d n r  kh i căn h  

thuê; Bu c bà P phải trả lại số tiền  ã   t c c 30.000.000  ồn      mươi 

triệu  ồn   và Bồi thư n  tiền phạt c c là 30.000.000  ồn      mươi triệu 

 ồn  .  

Bị đơn  à  ê Hà P trình bày: à th   nh n l i tr nh bà  củ  n u ên 

 ơn về h p  ồn  thuê căn h  số T2 -29.03/2020 Tháp T2  Chun  cư T   ố 

159  ư n  X, Phư n      thành phố S, Thành phố H  iữ  bà và bà M và n i 

dung củ  h p  ồn   ún  như n u ên  ơn tr nh bà . Việc bà kh   nư c tại 

căn h  cho bà M thuê, là v  bà M c  nhữn  l i l  xúc phạm bà và do ch m 

th nh toán tiền nhà (n à  18/02/2021  bà M m i chu ển tiền cho bà  ch m 

th nh toán 03 n à , nên bà M phải chịu phí phạt là 45.000  ồn ).   à  

18/02/2021  bà M chu ển cho bà 15.000.000  ồn   Mư i lăm triệu  ồn  . 

  à  15/3/2021  bà M chu ển cho bà 15.045.000  ồng (Gồm: 15.000.000 

 ồn  tiền thuê nhà và 45.000  ồn  tiền phạt do   n  tr  hạn).  o     bà 

khôn   ồn  ý v i toàn b   êu c u kh i kiện củ  bà M. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

N u ên  ơn bà M  iữ n u ên  êu c u kh i kiện.  à tự n u ện trả cho 

bà P 3.000.000  ồn      triệu  ồn   là chi phí sử  chữ   hư h n  các hạn  

mục tron  quá tr nh bà thuê căn h  số 29.03  Tháp T2  Chun  cư T   ố 159 

 ư n  X, Phư n      thành phố S, Thành phố H. 

Tại Bản án sơ thẩm số:3432/2022/DS-ST ngày 08-9-2022 củ  T   án 

nhân dân thành phố S, Thành phố H, tu ên xử: 

        1. Chấp nh n m t ph n yêu c u củ  n u ên  ơn bà Tr n    c M. 
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Tu ên bố chấm d t H p  ồn  thuê căn h  số T2 -29.03/2020 ngày 

27/8/2020 ký  iữ  bà Tr n    c M và bà Lê Hà P kể t  n ày 10/9/2021. 

 u c bà  ê Hà P trả lại cho bà Tr n    c M số tiền   t c c là 

30.000.000  ồn      mươi triệu  ồn   và số tiền tươn   n  v i nhữn  n à  

bà M phải d n r  kh i căn h  thuê là 7.500.000  ồn  (Bả  triệu năm n àn 

 ồn  . 

Ghi nh n sự tự n u ện củ  bà M trả cho bà P số tiền 3.000.000  ồn  

(B  triệu  ồn    ể sử  chữ  các hạn  mục hư h n  tron  th i  i n thuê tại 

Căn h  số T2 -29.03   ô    T n  29  Chun  cư T   ố 159  ư n  X, 

phư n     thành phố D  Thành phố H. 

 ối tr  n h   vụ  bà P c n phải th nh toán cho bà M t n  số tiền là 

34.500.000  ồn   B  mươi bốn triệu năm trăm n h n   ồn . 

2. Khôn  chấp nh n  êu c u củ  bà Tr n    c M về việc bu c bà  ê 

Hà P bồi thư n  02 thán  tiền thuê số tiền 30.000.000  ồn      mươi triệu 

 ồn  . 

    oài r   bản án sơ thẩm c n tuyên về án phí  qu ền khán  cáo củ  các 

 ươn  sự và qu   ịnh về Thi hành án. 

 Ngày 08/11/2022   ị  ơn - bà  ê Hà P c   ơn khán  cáo toàn b  bản án sơ 

thẩm. 
 

          Tại phiên tòa phúc thẩm: 
 

Các  ươn  sự khôn  th   thu n  ư c v i nh u về việc  iải qu  t tr nh 

chấp vụ án. 

   ị  ơn bà  ê Hà P v n khán  cáo khôn   ồn  ý trả lại tiền   t c c cho 

thuê căn h  là 30.000.000  ồn      mươi triệu  ồn   và 7.500.000  ồn   Bả  

triệu năm trăm n àn  ồn   là số tiền tươn   n  v i nhữn  n à  n u ên  ơn 

d n r  kh i căn h  thuê t  n à  24/02/2021   n n à  10/3/2021. 

 êu c u n u ên  ơn phải c  trách nhiệm th nh toán cho bị  ơn chi phí 

sử  chữ  căn h  cho thuê là 25.000.000  ồn   H i mươi lăm triệu  ồn  .  

           u ên  ơn bà Tr n    c M khôn   ồn  ý khán  cáo củ  bà  ê Hà P, 

 êu c u  iữ n u ên bản án sơ thẩm.  

         Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H phát  iểu - đ  nghị:  

 Về tố tụn :T  khi thụ lý vụ án cho   n khi c   u  t  ịnh  ư  vụ án r  

xét xử  Thẩm phán thực hiện  ún  theo qu   ịnh củ  pháp lu t và tại phiên 

tòa, H i  ồn  xét xử thực hiện  ún  theo tr nh tự củ     lu t Tố tụn  dân sự 

năm 2015. Các  ươn  sự chấp hành  ún  theo qu   ịnh củ  phát lu t. 

 Về n i dun : ối v i  êu c u khán  cáo củ  bà P khôn   ồn  ý trả lại 

tiền   t c c cho thuê căn h  là 30.000.000  ồn      mươi triệu  ồn   và 

7.500.000  ồn    ả  triệu năm trăm n àn  ồn   là số tiền tươn   n  v i 

nhữn  n à  n u ên  ơn d n r  kh i căn h  thuê t  n à  24/02/2021   n n à  

10/3/2021 là khôn  c  căn c  nên khôn  chấp nh n  êu c u khán  cáo củ  bà 

P. 
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 ối v i  êu c u khán  cáo củ  bà P  êu c u bà M phải c  trách nhiệm 

thanh toán cho bà P chi phí sử  chữ  căn h  cho thuê là 25.000.000  ồn   H i 

mươi lăm triệu  ồn  .  êu c u nà  củ  bà P khôn   êu c u cấp sơ thẩm xem 

xét nên cấp phúc thẩm c n  khôn  xem xét  iải qu  t  êu c u nà  củ  bà P. 

T  những phân tích trên   ề n hị H i  ồn  xét xử  iữ n u ên bản án sơ 

thẩm.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  u khi n hiên c u các tài liệu  ch n  c  c  tron  hồ sơ vụ án  ư c thẩm tr  

tại phiên t   và căn c  vào k t quả tr nh tụn   tr nh lu n tại phiên t   và ý ki n 

phát biểu củ  Viện kiểm sát  H i  ồn  xét xử nh n  ịnh: 

[1] Tại phiên t   phúc thẩm  bị  ơn bà  ê Hà P, v n khán  cáo khôn  

 ồn  ý trả lại tiền   t c c cho thuê căn h  là 30.000.000  ồn      mươi triệu 

 ồn   và 7.500.000  ồn    ả  triệu năm trăm n àn  ồn   là số tiền tươn   n  

v i nhữn  n à  n u ên  ơn d n r  kh i căn h  thuê t  n à  24/02/2021   n 

n à  10/3/2021. 

 [2] Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 27/8/2020, bà Lê Hà P và bà Tr n    c 

M ký H p  ồn  thuê căn h  số T2 -29.03/2020  v i n i dun :“Bà P cho bà 

M thuê căn h  số T2 -29.03   ô    T n  29  số 159  ư n  X  phư n   , 

 u n F  n   là thành phố D) Thành phố Hồ Chí Minh  th i hạn thuê t  n à  

10/9/2020   n 10/9/2022. Giá thuê năm   u tiên là 15.000.000  ồn /thán . P 

th c th nh toán:Tiền nhà s   ư c bên thuê trả m i thán  m t l n  tron  v n  

05 n à    u củ  m i k  th nh toán.  ên thuê   t c c cho Bên cho thuê là 

30.000.000  ồn  ”.   u khi ký h p  ồn , bà M   t c c cho bà P 30.000.000 

 ồn      mươi triệu  ồn  . H i bên c  l p văn bản n à  27/8/2020.  

[3] Theo bà M khai nh n tiền thuê hàn  thán  bà  ều th nh toán  ún  

theo th   thu n củ  h p  ồn   chỉ c  thán  02/2021, bà M th nh toán ch m 

cho bà P 03 ngà   t c ngày 18/02/2021 bà m i thanh toán tiền thuê cho bà 

P).  o bà ch m th nh toán tiền thuê nên ngày 24/02/2021, bà P kh   nư c 

sinh hoạt và kh   thẻ  n ninh củ  căn h  thuê T2A-29.03. V  v    bà M c n  

con phải về nhà  nh củ  bà   t  n à  24/02/2021   n ngày 10/3/2021 th    n 

 uản lý T   nhà Chun  cư báo cho bà bi t việc bà P  ã m  nư c và khôn  

c n kh   thẻ  n ninh tại căn h  thuê nữ  nên c n  n à  bà tr  lại căn h  thuê 

 . Phí  bà P th   nh n ngày 18/02/2021, bà M c  chu ển khoản cho bà số 

tiền thuê củ  thán  02/2021 là 15.000.000  ồn   Mư i lăm triệu  ồn  .  o 

bà M th nh toán tiền thuê ch m 03 n à  nhưn  bà M không th nh toán số 

tiền phạt theo h p  ồn  mà c n c  nhữn  l i l  xúc phạm   n bà nên n à  

24/02/2021 bà  êu c u   n  uản lý T   nhà Chun  cư kh   nư c   n n à  

01/3/2021 và kh   thẻ an ninh tại căn h  thuê T2A-29.03. V  v    bà khôn  

 ồn  ý  êu c u kh i kiện củ  bà M. 

[4] Tại Mục 5.2.1 củ  H p  ồn  thuê căn h  n à  27/8/2020  iữ  h i 

bên  c  n i dun : “… Tiền nhà sẽ được bên thuê trả mỗi 01 tháng một lần, 

trong vòng 05 ngày đầu của mỗi kỳ thanh toán, cụ thể từ ngày 10 đến ngày 

15 của mỗi tháng…” và tại Mục 5.2.2 c  n i dun : “Trư ng hợp  ên thuê 
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ch m thanh toán, bên thuê sẽ ch u ph t tư ng đư ng 0,1  cho mỗi ngày 

ch m thanh toán khoản tiền thuê cho bên thuê”   

[5] Tron  quá tr nh thu th p ch n  c    cấp sơ thẩm  n à  29/11/2021 

T   án cấp sơ thẩm c  Côn  văn số: 212/T TPT  - DS,  ửi   n quản lý 

Chun  cư T Thảo  iền xác minh, về việc “…cúp nư c   n th i  iểm nào th  

m  lại….”.   u      n quản lý Chun  cư T Thảo  iền phúc  áp Côn  văn 

c  n i dun : “Khôn  xác minh  ư c do n ư i phụ trách sự việc  ã n h  

việc”. 

[6] Xét  căn c  vào  iên bản n à  10/3/2021 củ     b n nhân dân 

Phư n      thành phố S  Thành phố Hồ Chí Minh, c  n i dun :“   b n nhân 

dân phư n  ti p xúc bà  ê Hà P về tr nh bà  h p  ồn  thuê căn h  T, 

phư n    và theo bà P trình bày:Hiện n      n quản lý  ã m  lại  iện  nư c 

và thẻ  i th n  má  ….n u bà M muốn ti p tục h p  ồn  thuê căn h  th  phải 

c m k t thực hiện theo  ún  h p  ồn  thuê  ã ký ”.  iều nà    ư c bà P th   

nh n tại phiên t   phúc thẩm.  o v    H i  ồn  xét xử c  cơ s  xác  ịnh bà 

P kh   nư c và kh   thẻ  n ninh tại căn h  thuê T2A-29.03 t  n à  

24/02/2021   n n à  10/3/2021 m i  ư c m  lại  khôn  phải kh   nư c   n 

n à  01/3/2021 như bà P khai. Phía bà P cho rằn  do bà M th nh toán tiền 

thuê căn h  ch m 03 n à  nhưn  bà M khôn  th nh toán số tiền phạt theo 

h p  ồn  là 45.000  ồn    ốn mươi lăm n àn  ồn   nên ngày 22/02/2021, 

bà thông báo cho   n  uản lý T   nhà cắt nư c sinh hoạt và kh   thẻ  n 

ninh tại căn h  TA29.03. Xét thấ   việc bà P kh   nư c sinh hoạt và kh   thẻ 

 n ninh d n   n  i    nh bà M khôn  thể ti p tục sốn  tron  căn h  thuê nên 

bà M phải d n r  kh i căn h  tron  nhữn  n à  bị cắt nư c và kh   thẻ  n 

ninh là vi phạm h p  ồn  thuê căn h  n à  27/8/2020. Tron  khi     tiền 

thuê căn h  củ  tháng 02/2021 bà M  ã th nh toán cho bà P, thiệt hại củ  bà 

M là thực t  xuất phát t  hành vi c  l i củ  bà P  do    bà P phải trả lại cho 

bà M số tiền tron  nhữn  n à  bà M phải d n r  kh i căn h  thuê t  tính t  

ngày 25/02/2021   n n à  09/3/2021 là 15 n à  x 500.000  ồn /n à  = 

7.500.000  ồn . V  v    T   án cấp sơ thẩm bu c bà P phải c  trách nhiệm 

trả lại cho bà M số tiền 7.500.000  ồn  (Bả  triệu năm trăm n àn  ồn  , 

tươn   n  v i nhữn  n à  bà M phải d n r  kh i căn h  thuê là c  căn c  

nên khôn  chấp nh n  êu c u khán  cáo ph n nà  củ  bị  ơn bà P. 

 [7]  ối v i số tiền   t c c  h i bên  ươn  sự  ều th   nh n n à  

27/8/2020 n u ên  ơn   t c c cho bị  ơn 30.000.000  ồn      mươi triệu 

 ồn  , c  l p văn bản c n  n à .  

Tại  iều 8.2 củ  H p  ồn  thuê căn h  n à  27/8/2020, c  n i dun : 

“Nếu sang năm thứ 02 của h n hợp đồng thuê, Hai bên không thỏa thu n 

được giá thuê và  ên thuê muốn trả nhà hay bên Cho thuê muốn lấy l i nhà 

thì sẽ không phải mất cọc hay đền cọc cho đối phư ng  Mà chỉ cần báo trước 

cho đối phư ng 30 ngày trước khi hết h n hợp đồng thuê năm đầu tiên”.  

Xét  n à  09/8/2021  iữ  bà M và bà P  ều xác nh n khôn  ti p tục 

th   thu n  iá thuê nên  ều thốn  nhất th nh lý h p  ồn .  o v    ngày 

10/9/2021 bà M  ã d n r  kh i căn h  T2A-29.03, Lô A T n  29  số 159 

 ư n  X, Phư n    ,  u n F  n   là thành phố D) Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Phía bà P c n  xác nh n việc bà M  ã d n  i kh i căn h  thuê vào n à  

10/9/2021 nên  ã cho n ư i khác thuê.  hư v    h i bên chấm d t h p  ồn  

thuê do khôn  th   thu n  ư c  iá thuê năm th  h i là  ún  th   thu n tại 

h p  ồn  và bà M c n   ã thôn  báo việc th nh lý h p  ồn  cho bà P  ún  

th i hạn. Bà P cho rằn  do bà M ch m th nh toán tiền thuê căn h  03 (Ba) 

n à  là vi phạm h p  ồn  nên bà khôn   ồn  ý trả lại số tiền   t c c 

30.000.000  ồn      mươi triệu  ồn   cho bà M là khôn  c  cơ s .  o   , 

T   án cấp sơ thẩm bu c bà P phải c  trách nhiệm trả lại cho bà M số tiền   t 

c c 30.000.000  ồn      mươi triệu  ồn   là c  căn c  nên khôn  chấp nh n 

 êu c u khán  cáo củ  bà P. 

 [8] Tại phiên t   sơ thẩm  bà M tự n u ện trả cho bà P số tiền chi phí 

sử  chữ  các hạn  mục hư h n  tron  th i  i n thuê căn h  T2A-29.03  là 

3.000.000  ồn      triệu  ồn   nên T   án cấp sơ thẩm  hi nh n là  ún .  

 [9] T   án cấp sơ thẩm bu c bị  ơn phải trả lại cho n u ên  ơn số tiền 

  t c c là 30.000.000  ồn      mươi triệu  ồn   và số tiền 7.500.000  ồn  

(Bả  triệu năm trăm n àn  ồn  , tươn   n  v i nhữn  n à  bà M phải d n r  

kh i căn h  thuê. Ghi nh n sự tự n u ện củ  bà M trả cho bà P số tiền 

3.000.000  ồn      triệu  ồn    ể sử  chữ  các hạn  mục hư h n  tron  th i 

 i n thuê tại căn h  số T2 -29.03, Lô A là  ún . Tu  nhiên  tại ph n  u  t 

 ịnh của  ản án sơ thẩm số:3432/2022/  -  T n à  08-9-2022 củ  T   án 

nhân dân thành phố S  Thành phố H, tuyên: “...  ối tr  n h   vụ  bà P còn 

phải th nh toán cho bà M t n  số tiền là 34.500.000  ồn ” là tu ên án khôn  

r  ràn . V  v     ể  ảm bảo việc Thi hành án, T   án cấp cấp phúc sử  lại 

m t ph n bản án dân sự sơ thẩm, như s u: “… u c bà  ê Hà P phải c  trách 

nhiệm trả lại cho bà Tr n    c M số tiền   t c c là 30.000.000  ồn      

mươi triệu  ồn   và số tiền 7.500.000  ồn    ả  triệu năm trăm n àn  ồn  , 

tươn   n  v i nhữn  n à  bà M phải d n r  kh i căn h  thuê số T2 -29.03, 

 ô    T n  29  Chun  cư T   ố 159  ư n  X  phư n     thành phố D, 

Thành phố H tính t  n à  25/02/2021   n n à  09/3/2021. T n  c n : 

37.500.000  ồn      mươi bả  triệu  năm trăm n àn  ồn  . 

Ghi nh n sự tự n u ện củ  bà Tr n    c M trả cho bà  ê Hà P số tiền 

3.000.000  ồn      triệu  ồn    ể sử  chữ  các hạn  mục hư h n  tron  th i 

 i n thuê tại căn h  số T2 -29.03, Lô A, T n  29  Chun  cư T   ố 159 

 ư n  X  phư n     thành phố D  Thành phố H... ”. 

[10] Tại phiên t   phúc thẩm  bà P khán  cáo  êu c u bà M phải c  

trách nhiệm th nh toán số tiền 25.000.000  ồn   H i mươi lăm triệu  ồn    ể 

sử  chữ   lắp   t n i thất bị hư h n  tron  th i  i n bà M thuê tại căn h  số 

T2A-29.03   ô    T n  29  Chun  cư T   ố 159  ư n  X  phư n   , thành 

phố D  Thành phố H. 

[11] Tại  iều 293    lu t Tố tụn  dân sự năm 2015  qu   ịnh: “T   án 

cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại ph n bản án  qu  t  ịnh sơ thẩm c  khán  cáo  

khán  n hị ho c c  liên qu n   n việc xem xét n i dun  khán  cáo             

khán  n hị ”. 
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[12Tron  quá tr nh thu th p ch n  c  tại T   án cấp sơ thẩm  bị  ơn 

không c   êu c u phản tố nà   ối v i n u ên  ơn nên T   án cấp sơ thẩm 

khôn  xem xét  iải qu  t là ph  h p qui  ịnh pháp lu t tố tụn . 

[13]  o      ối chi u qui  ịnh pháp lu t tại mục  11  v i mục  12], 

H i  ồn  xét xử phúc thẩm khôn  xem xét  iải qu  t  êu c u khán  cáo nà  

củ  bị  ơn.  

  [14] T  nhữn  phân tích nêu trên, H i  ồn  xét xử, xét thấ   êu c u 

khán  cáo củ  bị  ơn bà  ê Hà P là khôn  c  cơ s  chấp nh n; tuy nhiên  như 

phân tích tại mục  9] nên sử  m t ph n bản án sơ thẩm như  ã nh n  ịnh nêu 

trên. 

Xét  ề n hị củ   ại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H th m  i  

phiên t    ề n hị khôn  chấp nh n  êu c u khán  cáo củ  bị  ơn là c  căn c  

chấp nh n. 

          [15] Các n i dun  khác, các  ươn  sự khôn  khán  cáo  Viện kiểm sát 

khôn  khán  n hị nên  iữ n u ên bản án sơ thẩm. 

  [16] Án phí dân sự phúc thẩm:Do sử  bản án dân sự sơ thẩm nên bà Lê 

Hà P khôn  phải chịu  bà P  ư c hoàn lại 300.000  ồn      trăm n àn  ồn  . 

   Vì các lẽ trên; 

                                    UYẾT ĐỊNH: 

           - Căn c  vào khoản 2  iều 148 và khoản 2  iều 308 củ     lu t Tố 

tụn  dân sự năm 2015; 

 - Căn c    hị qu  t số:326/2016/U TV H14 n à  30/12/2016 củ     

b n Thư n  vụ  uốc h i qu   ịnh về m c thu  mi n   iảm  thu n p  quản lý 

và sử dụn  án phí và lệ phí củ  T   án;  

- Căn c   u t thi hành án dân sự sử    i  b  sun  năm 2014.   

Tuy n   : 

1. Khôn  chấp nh n  êu c u khán  cáo củ  bị  ơn là Bà  ê Hà P. 

2.  ử  m t ph n bản án sơ thẩm số:3432/2022/DS-ST ngày 08-9-2022 

củ  T   án nhân dân thành phố S, Thành phố H. 

3. Chấp nh n m t ph n  êu c u kh i kiện củ  n u ên  ơn. 

3.1.Chấm d t H p  ồn  thuê căn h  số T2 -29.03/2020 ngày 

27/8/2020  iữ  bà Tr n    c M và bà Lê Hà P kể t  n à  10/9/2021. 

  3.2. u c bà  ê Hà P phải c  trách nhiệm trả lại cho bà Tr n    c M 

số tiền   t c c là 30.000.000  ồn      mươi triệu  ồn   và số tiền 7.500.000 

 ồn  (Bả  triệu năm trăm ngàn  ồn  , tươn   n  v i nhữn  n à  bà M phải 

d n r  kh i căn h  thuê T2A-29.03   ô    T n  29  Chun  cư T   ố 159 

 ư n  X  phư n     thành phố D  Thành phố H  tính t  25/02/2021   n 

ngày 09/3/2021. T n  c n : 37.500.000  ồn      mươi bả  triệu  năm trăm 

n àn  ồn  . 



8 

 

3.3.Ghi nh n sự tự n u ện củ  bà Tr n    c M trả cho bà  ê Hà P số 

tiền 3.000.000  ồn  (B  triệu  ồn    ể sử  chữ  các hạn  mục hư h n  tron  

th i  i n thuê tại căn h  số T2 -29.03   ô    T n  29  Chun  cư T   ố 159 

 ư n  X  phư n     thành phố D  Thành phố H. 

Thực hiện tại Chi cục Thi hành án  ân sự c  thẩm qu ền. 

Kể t  n à  c   ơn  êu c u thi hành án củ  n ư i  ư c thi hành án cho 

  n khi thi hành án xon  tất cả các khoản tiền nêu trên th  bên phải thi hành 

án c n phải chịu khoản tiền lãi củ  số tiền c n phải thi hành án theo m c lãi 

suất qu   ịnh tại khoản 2  iều 468 củ     lu t dân sự năm 2015. 

4. Khôn  chấp nh n  êu c u củ  bà Tr n    c M về việc bu c bà  ê 

Hà P bồi thư n  02 thán  tiền thuê là 30.000.000  ồn      mươi triệu  ồn  . 

          5. Về án phí dân sự sơ thẩm: 1.875.000  ồn   M t triệu tám trăm bả  

mươi lăm n àn  ồn   do bà  ê Hà P chịu. 

 à Tr n    c M phải chịu là 1.500.000  ồn   M t triệu năm trăm 

n àn  ồn     ư c tr  vào số tiền tạm  n  án phí mà bà M  ã n p là 

1.700.000   ồn  (M t triệu bả  trăm n àn  ồn   theo  iên l i n p tiền tạm 

 n  án phí số AA/2018/0028600 n à  07/4/2021 củ  Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố D  Thành phố Hồ Chí Minh.  à M c n  ư c nh n lại 

200.000  ồn   H i trăm n àn  ồn  . 

6.  n phí dân sự phúc thẩm: Hoàn lại cho bà  ê Hà P tiền tạm  n  án phí 

phúc thẩm  ã n p là 300.000  ồn      trăm n àn  ồn   theo  iên l i thu tiền 

tạm  n  án phí  lệ phí T   án số:   /2022/0006747  ngày 09/11/2022 củ  

Chi cục Thi hành án dân sự  thành phố S, Thành phố H.  

             Trư n  h p bản án  qu  t  ịnh  ư c thi hành theo qu   ịnh tại  iều 2 

 u t thi hành án dân sự  th  n ư i  ư c thi hành án dân sự  n ư i phải thi 

hành án dân sự c  qu ền th   thu n thi hành án  qu ền  êu c u thi hành án  

tự n u ện thi hành án ho c bị cư n  ch  thi hành án theo qu   ịnh tại các 

 iều 6  7  7  và 9  u t thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án  ư c thực 

hiện theo qu   ịnh tại  iều 30  u t thi hành án dân sự sử    i  b  sun  năm 

2014.   

  ản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp lu t kể t  n à  tu ên án. 

Nơi nhận: 

- T    Tối c o; 

- T    cấp c o tại TP.HCM; 

- VK    cấp c o tại TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- TAND thành phố Thủ   c;  

- Chi cục THADS thành phố Thủ   c; 

- Các  ươn  sự;   

-  ưu hồ sơ vụ án 

-  ưu văn ph n .                                                                           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     

                        
 

 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Thu                        

 

 


